
DANH SÁCH KHEN THƯỞNG
HỌC SINH ĐẠT DANH HIỆU GIỎI_TIÊN TIẾN CẢ NĂM

NĂM HỌC: 2020-2021

HL HK ĐTB

1 6/7 Lương Thế Khang Nam 14/03/2009 Giỏi Tốt 9.10

2 6/7 Diệp Hoàng Vy Nữ 26/11/2009 Giỏi Tốt 9.00

3 6/7 Nguyễn Ngọc Anh Nữ 27/05/2009 Giỏi Tốt 8.90

4 6/7 Phạm Dương Gia Khiêm Nam 11/06/2009 Giỏi Tốt 8.90

5 6/7 Nguyễn Bảo Ngọc Nữ 29/04/2009 Giỏi Tốt 8.60

6 6/7 Trương Nguyễn Gia Bảo Nam 04/04/2009 Giỏi Tốt 8.30

7 6/7 Quách Chấn Nguyên Nam 05/05/2009 Giỏi Tốt 8.30

8 6/7 Lê Ngọc Ái Xuân Nữ 10/04/2009 Giỏi Tốt 8.00

9 6/7 Nguyễn Đức Minh Nam 12/01/2009 Khá Tốt 8.30

10 6/7 Tô Thị Thanh Thảo Nữ 05/11/2009 Khá Tốt 8.30

11 6/7 Nguyễn Bùi Ngân Khánh Nữ 30/01/2009 Khá Khá 8.30

12 6/7 Hùng Hào Nguyên Nam 18/01/2009 Giỏi Khá 8.30

13 6/7 Hoàng Nguyên Nam 16/08/2009 Giỏi Khá 8.20

14 6/7 Lê Nhật Nam Nam 01/09/2009 Giỏi Khá 8.10

15 6/7 Ngô Quốc Thắng Nam 28/11/2009 Khá Tốt 8.00

16 6/7 Nguyễn Nam Trung Nam 17/10/2009 Khá Tốt 7.90

17 6/7 Võ Tuấn Khải Nam 07/01/2009 Khá Khá 7.90

18 6/7 Liêu Chí Văn Nam 11/12/2009 Khá Khá 7.90

19 6/7 Võ Thụy Bảo Thy Nữ 29/05/2009 Khá Tốt 7.70

Cả năm

Danh sách có 19 học sinh khá, giỏi.

Q10, ngày 24 tháng 5 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Khoa Khanh
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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